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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Văn bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1   Thủ tướng Chính phủ 14/2024/QĐ-TTg 19/9/2024 
Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 
  

2  Thủ tướng Chính phủ 1006/QĐ-TTg 19/9/2024 

Quyết định Thành lập các Tổ công tác kiểm 

tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng 

năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương 

  

3  Thủ tướng Chính phủ 1008/QĐ-TTg 19/9/2024 

Quyết định Kế hoạch triển khai Đợt thi đua 

cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 

3.000 km đường bộ cao tốc 

  

4  Thủ tướng Chính phủ 1010/QĐ-TTg 19/9/2024 

Quyết định về  thành lập Hội đồng cấp Nhà 

nước xét tặng Danh hiệu "Nghệ nhân nhân 

dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề 

thủ công mỹ nghệ lần thứ 5. 

  

5  Bộ Y Tế 15/2024/TT-BYT 19/9/2024 

Thông tư Ban hành Danh mục thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng 

thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm đã được xác định mã số hàng 

hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam phải kiểm tra nhà nước về an 

02/11/2024  



toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế 

6  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

6406/BTNMT-

KSON 
19/9/2024 

Ứng phó sự cố liên quan đến môi trường trên 

địa bản tỉnh Bắc kanj và tỉnh Tuyên Quang 
  

7  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

6405/BTNMT-

KSON 
19/9/2024 

Ứng phó sự cố liên quan đến môi trường trên 

địa bản tỉnh Bắc kanj và tỉnh Tuyên Quang 
  

8  Đảng đoàn Quốc hội 2781-KH/BCĐ 18/9/2024 

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học cấp 

Quốc gia. Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình 

thành và phát triển. 

  

9  Đảng đoàn Quốc hội 
2784-

QĐ/BTCHTQG 
18/9/2024 

Quyết định thành lập Tổ Thư ký phục vụ Hội 

thảo khoa học cấp Quốc gia. Quốc hội Việt 

Nam - 80 năm thành lập và phát triển. 

  

10  Đảng đoàn Quốc hội 
2783-

QĐ/BTCHTQ 
18/9/2024 

Quyết định thành lập Tiểu ban Nội dung phục 

vụ Hội thảo khoa học cấp Quốc gia. Quốc hội 

Việt Nam 80 năm hình thành và phát triển 

  

11  Đảng đoàn Quốc hội 
2782-

QĐ/BTCHTQG 
18/9/2024 

Quyết định thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu 

cần - An ninh - Truyền thông phục vụ Hội 

thảo khoa học cấp Quốc gia.Quốc hội Việt 

Nam - 80 năm hình thành và phất triển. 

  

12  Chính phủ 117/2024/NĐ-CP 18/9/2024 

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 

7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia 

đình thi hành án dân sự phá sản doanh 

nghiệp  hợp tác xã 

  

13  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

3880/BTTTT-

CĐSQG 
18/9/2024 

V/v đính chính thời hạn ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi số năm 2025 tại Văn bản số 

3816/BTTTT-CĐSQG ngày 16/9/2024 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

  

14  Bộ Tài Chính 9903/BTC-HCSN 18/9/2024 
Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT-

BTC-BKHCN 
  

15  Bộ Tài Chính 68/2024/TT-BTC 18/9/2024 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định về giao dịch chứng 
  



khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; 

bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; 

hoạt động của công ty chứng khoán và công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

16  Bộ Tài Chính 9886/BTC-QLCS 18/9/2024 
V/v tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai. 

BĐT 
  

17  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5527/BGDĐT-

KHTC 
18/9/2024 

Hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh 

hưởng bởi bão lũ 
  

18  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5515/BGDĐT-

GDTrH 
18/9/2024 

Chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 9, lớp 12 
  

19  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
11/2024/TT-

BGDĐT 
18/9/2024 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương tư vấn học 

sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trường chuyên biệt công lập 

04/11/2024  

20  Thủ tướng Chính phủ 999/QĐ-TTg 18/9/2024 

quyết định thành lập Tổ công tác triển khai 

đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với Trung 

Quốc và Lào 

  

21  Bộ Quốc phòng 53/2024/TT-BQP 18/9/2024 

Thông tư Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng 

tháng đối với quân nhân người làm công tác 

cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân 

đã phục viên xuất ngũ thôi việc 

01/11/2024  

22  Bộ Tư pháp 1708/QĐ-BTP 17/09/2024 

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên 

đề  về các văn bản liên quan đến việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 

trường; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức phục vụ mục tiêu phát triển nguồn 

nhân lực và lĩnh vực khoa học và công nghệ 

năm 2025 

  

23  Chính phủ 116/2024/NĐ-CP 17/9/2024 

Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của 

NĐ số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 

năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức và NĐ số 06/2023/NĐ-

CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy định về 

kiểm định chất lượng đầu vào công chức 

  



24  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
7517/BKHĐT-

KTĐN 
17/9/2024 

Triển khai thủ tục các dự án sử dụng viện trợ 

không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc 
  

25  Chính phủ 143/NQ-CP 17/09/2024 

Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão 

số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình 

Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh 

doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

kiểm soát tốt lạm phát 

  

26  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5475/BGDĐT-

GDDT 
17/9/2024 

Triển khai thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣taị Tiểu Dư ̣án 

1 - Dư ̣ án 5 thuôc̣ Quyết điṇh số 1719/QĐ-

TTg và sửa đổi, bổ sung Công văn số 

1856/BGDĐT-GDDT 

  

27  Bộ Tài Chính 9834/BTC-TCNH 17/9/2024 

 

Triển khai thực hiện Thông tư số 

57/2024/TT-BTC 

  

28  Thủ tướng Chính phủ 998/QĐ-TTg 17/9/2024 
Quyết định Kiện toàn thành viên Tổ công tác 

cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ 
  

29  Thủ tướng Chính phủ 997/QĐ-TTg 17/9/2024 
Thí điểm thành lập Tiểu ban An toàn, An 

ninh mạng tại các bộ, ngành thuộc Chính phủ 
  

30  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

3113/QĐ-BNN-

KTHT 
17/9/2024 

Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác 

và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

  

31  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

6292/BTNMT-

QHPTTNĐ 
17/9/2024 

Về việc xây dựng các văn bản theo thẩm 

quyền được giao tại Nghị định số 

71/2024/NĐ-CP và việc điều chỉnh Bảng giá 

đất theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật 

Đất đai năm 2024. 

  

32  Thủ tướng Chính phủ 35/CT-TTg 17/9/2024 

Chỉ thị Về xử lý cán bộ, công chức, viên chức 

và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm 

quy định điều khiển phương tiện giao thông 

  

33  Chính phủ 115/2024/NĐ-CP 16/9/2024 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
  



nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất 

34  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

6237/BTNMT-

ĐKDLTTĐĐ 
16/9/2024 

Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2024 
  

35  Chính phủ 114/2024/NĐ-CP 15/9/2024 

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

  

36   Thủ tướng Chính phủ 987/QĐ-TTg 15/9/2024 

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây 

dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và 

quốc tế 

  

37  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

3816/BTTTT-

CĐSQG 
14/9/2024 

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây 

dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025 
  

38  Bộ Tài Chính 2135/QĐ-BTC 13/9/2024 

QĐ công bố thủ tục hành chính bị bãi bỉ trong 

lĩnh vực quản lý nợ và tài chính đối ngoại 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính 

  

39  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1210/KH-

BGDĐT 
13/9/2024 

Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ 

chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm 

học 2024 - 2025 

  

40  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
6828/BNN-ĐĐ 13/9/2024 

Khẩn trương xử lý sự cố vỡ đê tả Lô thuộc 

địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, 

Tuyên Quang 

  

41  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
7397/BKHĐT-

TH 
13/9/2024 

về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 

Quý III năm 2024 

  

42  Bộ Tài Chính 66/2024/TT-BTC 13/09/2024 

Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên 

lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

21/10/2024  

43  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

10/2024/TT-

BTTTT 
13/09/2024 

Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội 

dung của Thông tư 03/2024/TT-BTTTT và 

04/2024/TT-BTTTT 

  



44  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

1478/QĐ-

BLĐTBXH 
13/9/2024 

Về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 

225/QĐ- BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

  

45  Thủ tướng Chính phủ 967/QĐ-TTg 12/9/2024 

Quyết định  phân công Thành viên Chính phủ 

chủ trì làm việc với các địa phương về tình 

hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và 

xuất nhập khẩu trên địa bàn373 

  

46  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5268/BGDĐT-

GDDT 
11/9/2024 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 

- 2025 đối với giáo dục dân tộc 
  

47   Thủ tướng Chính phủ 93/CĐ-TTg 11/9/2024 

Công điện tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo 

an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ, nhất 

là hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình 

  

48  Văn phòng Chính phủ 411/TB-VPCP 11/9/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực 

tuyến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

  

49  Văn phòng Chính phủ 112/2024/NĐ-CP 11/9/2024 
V/v ban hành Nghị định Nghị định quy định 

chi tiết về đất trồng lúa 
  

50  Văn phòng Chính phủ 
6500/VPCP-

QHĐP 
11/9/2024 

Triển khai, thực hiện Báo cáo Công tác dân 

nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2024 
  

51  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
353/GP-BTNMT 11/9/2024 

Về việc cấp phép khai thác nước khoáng tại 

lỗ khoan LK13, mỏ nước khoáng Mỹ Lâm, 

phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

  

52  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
7267/BKHĐT-

QLKTTW 
11/9/2024 

Về việc Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 

5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 

999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ 

  



 


